	TRƯỜNG TH THẠCH LỖI                   
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ II

Năm học: 2022-2023

Môn: Lịch sử & Địa lý – Lớp 4

Thời gian làm bài: 35 phút (không kể thời gian giao đề)


        Họ và tên học sinh:…………………………………………Lớp:…......

	Điểm
	Lời nhận xét của thầy cô

………………………………………………………………

………………………………………………………………


PHẦN I: LỊCH SỬ 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng ( Từ câu 1 đến câu 4)
Câu 1 (0,5đ). Nhà Hậu Lê đã làm gì để quản lí đất nước ?
A. Soạn bộ luật Gia Long
B. Coi trọng việc đắp đê phòng chống lũ lụt
C. Soạn bộ luật Hồng Đức và vẽ bản đồ đất nước
Câu 2 (0,5đ). Tác phẩm nào dưới đây là của Nguyễn Trãi ?

A. Truyện Kiểu                               B. Bộ Đại Việt sử kí toàn thư

C. Hịch Tướng Sĩ                            D. Quốc âm thi tập
Câu 3 (0,5đ). Nội dung của “ Chiếu khuyến nông” là:

A. Chia ruộng đất cho nông dân.
     B. Lệnh cho nông dân trở về quê cũ cày cấy, khai phá ruộng hoang.  

C. Đào kênh mương dẫn nước vào ruộng.

D. Chia thóc gạo cho nông dân.

Câu 4 (0,5đ). Ở đầu thế kỉ XVI, đất nước ta bị chia cắt là do: 
A. Các tập đoàn phong kiến xâu xé nhau tranh giành quyền lực.
B. Giặc ngoại xâm sang xâm lược nước ta.
C. Nhân dân ở các địa phương nổi lên tranh giành đất đai.

Câu 5 (1,5đ). Hãy chọn và điền các từ ngữ: đầu hàng, xâm lược, Hậu Lê, Hoàng đế, quân Minh, Lam Sơn vào chỗ chấm (...) trong các câu sau cho phù hợp.

      Dựa vào địa hình hiểm trở của ải Chi Lăng, nghĩa quân ......................... đã đánh tan ...............................ở Chi Lăng.
      Thua trận ở Chi Lăng và một số trận khác, quân Minh........................ phải .........................., rút quân về nước. Lê Lợi lên ngôi.......................... mở đầu thời ...........................
Câu 6 (1,5đ). Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích học tập ?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
PHẦN II: ĐỊA LÝ  

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (Câu 1, 2, 3)
Câu 1 (0,5đ). Phương tiện đi lại phổ biến của người dân đồng bằng sông Cửu Long là gì ? 
A. Xuồng, ghe 
    B. Ô tô, xe máy        C. Máy bay            D. Xe đạp                              
Câu 2 (0,5đ). Đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp vì :

A. Đồng bằng nằm ở ven biển.                 B. Đồng bằng có nhiều cồn cát.
          C. Đồng bằng có nhiều đầm phá.              D. Núi lan ra sát biển.
Câu 3 (0,5đ). Ý nào dưới đây không phải là điều kiện để phát triển hoạt động du lịch ở duyên hải miền Trung ?

A. Bãi biển đẹp                              B. Khí hậu mát mẻ quanh năm

C. Nước biển trong xanh               D. Khách sạn, điểm vui chơi ngày càng nhiều

Câu 4 (1đ). Nối ý cột A với cột B cho phù hợp                  
	CỘT A
	
	CỘT B

	1. Đồng bằng Bắc Bộ                             
	
	a. sản xuất nhiều lúa gạo, trái cây, thủy sản nhất cả nước.

	2. Đồng bằng Nam Bộ                                  
	
	b. nghề đánh bắt hải sản, làm muối phát triển.

	3. Đồng bằng Duyên hải miền Trung
	
	c. vựa lúa lớn thứ hai, trồng nhiều rau xứ lạnh.


Câu 5 (1đ). Đúng ghi Đ, sai ghi S:  Đà Lạt đã có những điều kiện thuận lợi nào để trở thành một thành phố du lịch và nghỉ mát ? 
A. Có nhiều phong cảnh thiên nhiên đẹp như rừng thông, thác nước, vườn hoa.

B. Khí hậu quanh năm nóng.

C. Nhiều công trình phục vụ cho việc nghỉ ngơi và du lịch như : khách sạn, sân gôn, biệt thự với nhiều kiểu kiến trúc khác nhau.

D. Có nhiều hoa quả, rau xanh xứ lạnh.

Câu 5 (1,5đ). Nêu một số đặc điểm tiêu biểu về sông ngòi và đất đai của đồng bằng Nam Bộ? 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Hết

  Giáo viên coi kiểm tra                                     Giáo viên chấm kiểm tra       

   ( Kí, ghi rõ họ tên)                                                    ( Kí, ghi rõ họ tên)

…………………………………....          ……………………………………                                     

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH LỖI


HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ- LỚP 4

Năm học 2022-2023
Phần I: Lịch sử- 5 điểm

Câu 1: C ( 0,5 điểm)

Câu 2: D ( 0,5 điểm)

Câu 3: B ( 0,5 điểm)

Câu 4: A ( 0,5 điểm)

Câu 5:  ( 1,5 điểm)

Điền lần lượt như sau: Lam Sơn- quân Minh - xâm lược - đầu hàng- Hoàng đế- Hậu Lê
Câu 6: ( 1,5 điểm)
            - Đặt ra lễ xướng danh ( Lễ đọc tên người đỗ)

            - Lễ vinh quy ( lễ đón rước người đỗ cao về làng)

            - Khắc tên tuổi người đỗ cao ( tiến sĩ) vào bia đá dựng ở Văn Miếu để tôn vinh những người có tài.

Phần II: Địa lí - 5 điểm

Câu 1: A ( 0,5 điểm)
Câu 2: D ( 0,5 điểm)
Câu 3: B ( 0,5 điểm)
Câu 4: 1- c; 2 - a; 3- b      ( 1 điểm)
Câu 5: 1 điểm

A. Có nhiều phong cảnh thiên nhiên đẹp như rừng thông, thác nước, vườn hoa.

B. Khí hậu quanh năm nóng.

C. Nhiều công trình phục vụ cho việc nghỉ ngơi và du lịch như : khách sạn, sân gôn, biệt thự với nhiều kiểu kiến trúc khác nhau.

D. Có nhiều hoa quả, rau xanh xứ lạnh.
Câu 6: ( 1,5  điểm)
Một số đặc điểm tiêu biểu về sông ngòi và đất đai của đồng bằng Nam Bộ:
- Đồng bằng lớn nhất cả nước do hệ thống sông Mê Công và sông Đồng Nai bồi đắp.
- Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.

- Ngoài đất phù sa màu mỡ, đồng bằng còn nhiều đất phèn, đất mặn cần phải cải tạo.

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH LỖI


MA TRẬN BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ- LỚP 4

Năm học 2022-2023
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số

câu và

số

điểm
	Mức 1
	Mức  2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Nhà Hậu Lê và việc quản lí đất nước
	Số câu
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	1
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	1,5
	
	
	
	2,5
	

	2. Trường học thời Hậu Lê
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Câu số
	
	
	2
	
	
	
	
	6
	
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	1,5
	0,5
	1,5

	3. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	0.5
	
	
	
	
	
	0,5
	

	4.Trịnh -Nguyễn phân tranh
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5
	

	5. Đồng bằng Nam Bộ. Người dân ở đồng bằng Nam Bộ
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	5
	1
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	1,5
	0,5
	1,5

	6. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung
	Số câu
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	2
	
	3
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	1
	
	
	
	2
	

	7. Đồng bằng Nam - Trung- Bắc bộ
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	Tổng 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	3


ĐỀ CHÍNH THỨC
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